
PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN
NGÀY NỘP

TIỀN
ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ

1 Đinh Thị Thúy An An 21/10/2024 035***838

2 Nguyễn Tuấn Anh Anh 03/10/2024 093***984

3 Phan Thị Lan Anh Anh 21/10/2024 098***825

4 Trương Hoài Anh Anh 22/10/2024 085***599

5 Đỗ Châu Anh Anh 11/11/2024 090***618

6 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Ánh 21/10/2024 035***495

7 Trương Hoàng Bách Bách 03/10/2024 094***517

8 Kiều Văn Canh Canh 11/11/2024 082***899

9 Nguyễn Quang Chính Chính 11/11/2024 094***443

10 Nguyễn Thị Hồng Cúc Cúc 23/10/2024 090***090

11 Nguyễn Đức Cường Cường 25/10/2024

12 Lê Văn Phúc Đạt Đạt

13 Bùi Xuân Đức Đức 02/10/2024 090***633

14 Chu Văn Đức Đức 21/10/2024 088***696

15 Nguyễn Thị Thu Dung Dung 14/10/2024

16 Trần Thị Phương Dung Dung 21/10/2024 037***906

17 Đặng Vương Duy Duy 06/11/2024 097***999

18 Hoàng Đức Duy Duy 11/11/2024

19 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 21/10/2024 091***954

20 Trần Thị Việt Hà Hà 08/11/2024

21 Ninh Lê Sơn Hải Hải 06/11/2024

22 Ngô Thanh Hải Hải 10/11/2024 096***096

23 Dương Thu Hằng Hằng 17/10/2024 037***196

24 Vũ Thị Thu Hằng Hằng 07/11/2024 038***858

25 Trần Thu Hằng Hằng 11/11/2024 094***992
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26 Vũ Thị Hạnh Hạnh 07/08/2024

27 Nguyễn Phồn Hậu Hậu 08/10/2024

28 Trần Thị Hiền Hiền 04/11/2024 038***153

29 Nguyễn Thị Lan Hoa Hoa 17/10/2024 037***499

30 Nguyễn Thái Hoàn Hoàn 08/11/2024

31 Tạ Huy Hoàng Hoàng 09/09/2024 093***020

32 Bùi Mai Hồng Hồng 21/10/2024 033***100

33 Nguyễn Thị Huế Huế 21/10/2024 036***368

34 Ngô Quang Hưng Hưng 11/11/2024

35 Nguyễn Việt Hưng Hưng 11/11/2024

36 Nguyễn Thị Lan Hương Hương 16/10/2024 077***116

37 Bùi Mai Hương Hương 21/10/2024 036***412

38 Cung Thị Bích Huyền Huyền 01/10/2024 090***868

39 Nguyễn Thị Khánh Huyền Huyền 03/10/2024 037***067

40 Hoàng Thị Huyền Huyền 21/10/2024 093***050

41 Nguyễn Khánh Huyền Huyền 21/10/2024 070***120

42 Vũ Thị Thanh Huyền Huyền 07/08/2024 038***863

43 Trần Đức Huỳnh Huỳnh 18/10/2024 098***890

44 Lê Hoàng Khanh Khanh 13/06/2024

45 Quách Ngọc  Lâm Lâm 16/10/2024 086***268

46 Nguyễn Tùng Lâm Lâm 25/10/2024

47 Dương Thị Phương Liên Liên 11/11/2024

48 Mai Thị Thùy Linh Linh 21/10/2024 098***887

49 Lê Quang Long Long 26/09/2024 086***030

50 Lê Văn Long Long 03/10/2024 093***688

51 Trần Tuấn Long Long 07/11/2024 088***566

52 Lương Thảo Ly Ly 21/10/2024 096***691

53 Trần Quang Minh Minh 15/10/2024 096***562

54 Ngô Thùy Minh Minh 05/11/2024 038***577

55 Phạm Quang Minh Minh 06/11/2024 097***897

56 Nguyễn Hoàng Nam Nam 15/10/2024 096***634



57 Trần Linh Nga Nga 21/10/2024 096***383

58 Nguyễn Thị Nga Nga 21/10/2024 091***386

59 Đỗ Thị Thúy Nga Nga 06/08/2024

60 Phạm Phương Ngân Ngân 11/11/2024 097***986

61 Đào Hữu Nghĩa Nghĩa 14/10/2024 094***797

62 Nguyễn Thị Ngọc Ngọc 21/10/2024 096***693

63 Nguyễn Thị Minh Ngọc Ngọc 11/11/2024 093***221

64 Phạm Đỗ Minh Nguyệt Nguyệt 23/10/2024 098***977

65 Trần Cẩm Nhung Nhung 15/10/2024

66 Nguyễn Trọng Phong Phong 05/11/2024

67 Đỗ Thu Phương Phương 18/10/2024 096***912

68 Nguyễn Hữu Quyết Quyết 22/10/2024

69 Dương Văn Quyết Quyết 09/11/2024 098***883

70 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh 04/11/2024 097***877

71 Lê Huy Công Thành Thành 11/11/2024 090***029

72 Phạm Phương Thảo Thảo 15/10/2024 086***631

73 Đỗ Tuấn Thịnh Thịnh 16/10/2024 088***414

74 Trần Hà Thu Thu 21/10/2024 077***860

75 Nguyễn Thị Thúy Thúy 06/11/2024

76 Nguyễn Thu Thủy Thủy 21/10/2024

77 Nguyễn Vũ Minh Trà Trà 16/10/2024 038***197

78 Đinh Thị Huyền Trang Trang 25/08/2024

79 Lê Thu Trang Trang 21/10/2024 039***810

80 Phan Thị Thu Trang Trang 21/10/2024

81 Hoàng Minh Trí Trí 17/10/2024 036***565

82 Tống Thanh Triều Triều 21/10/2024 091***811

83 Nguyễn Hữu Trung Trung 22/10/2024 084***555

84 Vũ Kim Trung Trung 11/11/2024 090***468

85 Nguyễn Sơn Tùng Tùng 22/10/2024 098***592

86 Đoàn Thị Kim Tuyến Tuyến 04/10/2024 094***979

87 Nguyễn Thanh Vân Vân 08/10/2024



88 Trần Thị Hải Vân Vân 09/10/2024 097***966

89 Lê Hồng Vân Vân 21/10/2024 094***281


